
SAO KÊ TÀI KHOẢN
Bank Statement

From date   To date  

Mã khách hàng :99999881  Số cũ: 120003469

CIF NO 

Tên khách hàng : TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI

Customer Name

Địa chỉ : SO 87 NGUYEN CHI THANH . Q.DONG DA TP.HA NOI

Address

Ngày in : 16/12/2016

Sao kê chi tiết từ  15/12/2016 đến 15/12/2016

Loại tiền : VND

Currency

Tên tài khoản : TRUONG DHL HN-TK CHUYEN THU-VND

Account Name

Số tài khoản : 999998819998   Số cũ: 41201200034697049999

Account Number

Printing date

Ngày giao dịch Ngày hiệu lực Nội dung giao dịch Số giao dịch Ghi nợ Ghi có

Số dư đầu kỳ

Opening Balance

CreditDebitTxn. NoDescriptionValue dateTxn. date

 7,884,049,105.00

Balance

Số dư

15/12/2016 15/12/2016 380NP04163500001  4,000,000.00Đặng Hải 

Vân-391856-K39-3918-4,000,0

00-15/12/2016

 7,888,049,105.00

15/12/2016 15/12/2016 124NP03163500001  2,800,000.00PHAM THUY TIEN MSV 401344 

LOP 4013 K 40 NOP HOC PHI KI 

I 2016_2017

 7,890,849,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500032  2,800,000.00NOP TIEN HOC PHI KI 

1/2016_2017 CHO SV PHAM 

MINH QUANG MA SV 

401202~NC:PHAM HOAI NGOC 

- Nguoi chuyen: PHAM HOAI 

NGOC

 7,893,649,105.00

15/12/2016 15/12/2016 130NP04163500001  15,300,000.00NGUYEN KHAC SON DUONG 

MSV: 402930 NOP HOC PHI

 7,908,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 130NP04163500002  3,000,000.00PHAM HONG NHUNG MSSV: 

402526 NOP HOC PHI

 7,911,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 230NP04163500001  3,200,000.00Chu Hoàng Khánh 

Linh-401265-K40-4012-3,200,0

00-15/12/2016

 7,915,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500051  3,000,000.00HO VA TEN SINH VIEN:VU DIEU 

LINH MSV:403235~NC:Le Thi 

Loc Ha - Nguoi chuyen: Le Thi 

Loc Ha

 7,918,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 123NP03163500001  3,800,000.00Vũ Thị 

Thủy-391057-K39-3910-3,800,

000-15/12/2016

 7,921,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500095  3,000,000.00NGUYEN TRANG LY NOP TIEN 

HOC MA SO SINH VIEN 

400960~NC:NGUYEN TRANG 

LY - Nguoi chuyen: NGUYEN 

TRANG LY

 7,924,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500120  13,000,000.00chuyen tien hoc phi , MSSV : 

382469, Nguyen Ngoc Nam , so 

CMT : 060.992.811 , cap ngay 

22/04/2013 , Cong An Yen Bai 

cap~NC:Nguyen Ngoc Nam - 

Nguoi chuyen: Nguyen Ngoc 

Nam

 7,937,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 115NP03163500001  4,000,000.00Trần Hoài 

Linh-391151-K39-3911-4,000,0

00-15/12/2016

 7,941,949,105.00

Trang 1



15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500001  3,200,000.00Trần Thị 

Huyền-382865-K38-3828-3,20

0,000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 7,945,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500002  2,800,000.00Nguyễn Thuỷ 

Hồng-380140-K38-3801-2,800,

000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 7,947,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500003  3,200,000.00Vũ Thị 

Thủy-390327-K39-3903-3,200,

000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 7,951,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500004  3,000,000.00Ngô Phương 

Vi-403507-K40-4035-3,000,00

0-15/12/2016 NOP TIEN HOC 

PHI 2016-2017

 7,954,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500005  3,800,000.00Phùng Tú 

Linh-382310-K38-3823-3,800,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 7,957,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 124NP03163500002  2,800,000.00NGUYEN VIET HA MSV:402647 

LOP:26 KHOA:40 NT HOC PHI 

HOC KY 1 NAM HOC 

2016-2017

 7,960,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500001  3,600,000.00Nguyễn Quốc 

Khánh-392664-K39-3926-3,60

0,000-15/12/2016

 7,964,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500002  3,600,000.00Vũ Thị 

Hằng-390541-K39-3905-3,600,

000-15/12/2016

 7,967,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500003  3,200,000.00Lương Hà 

Trang-391933-K39-3919-3,200

,000-15/12/2016

 7,971,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500004  9,000,000.00Vũ Huệ 

Anh-392766-K39-3927-9,000,0

00-15/12/2016

 7,980,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 115NP03163500002  4,000,000.00Phạm Hải 

Anh-390334-K39-3903-4,000,0

00-15/12/2016

 7,984,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500005  2,800,000.00Đoàn Lan 

Anh-402132-K40-4021-2,800,0

00-15/12/2016

 7,986,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500006  4,000,000.00Đặng Thị Phương 

Anh-390641-K39-3906-4,000,0

00-15/12/2016

 7,990,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500007  2,600,000.00Phan Thị 

Hồng-381434-K38-3814-2,600,

000-15/12/2016

 7,993,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500008  2,400,000.00Trần Thị 

Hải-381120-K38-3811-2,400,00

0-15/12/2016

 7,995,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500009  1,400,000.00Phan Thị Hà 

Giang-381415-K38-3814-1,400

,000-15/12/2016

 7,997,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500010  3,200,000.00Hà Hồng 

Hiệp-402172-K40-4021-3,200,0

00-15/12/2016

 8,000,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500011  3,600,000.00Nguyễn Thị 

Mây-402835-K40-4028-3,600,0

00-15/12/2016

 8,004,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500012  2,000,000.00Nguyễn Thị Hoàng 

Yến-381542-K38-3815-2,000,0

00-15/12/2016

 8,006,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500013  2,400,000.00Phạm Thế 

Duy-381222-K38-3812-2,400,0

00-15/12/2016

 8,008,549,105.00

Trang 2



15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500014  3,200,000.00Lã Thị 

Thanh-400564-K40-4005-3,200

,000-15/12/2016

 8,011,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500015  2,200,000.00Nguyễn Hải 

Yến-400356-K40-4003-2,200,0

00-15/12/2016

 8,013,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500016  3,600,000.00Nguyễn Thị Thúy 

Hằng-391504-K39-3915-3,600,

000-15/12/2016

 8,017,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500017  3,200,000.00Đinh Thị Mai 

Anh-392026-K39-3920-3,200,0

00-15/12/2016

 8,020,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 124NP03163500003  3,600,000.00HOANG THI VAN ANH MSV 

380206 LOP 3802 NOP TIEN 

HOC PHI HOC KY I NAM 

2016-2017

 8,024,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500018  3,000,000.00Bàn Thị 

Oanh-381615-K38-3816-3,000,

000-15/12/2016

 8,027,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500019  2,800,000.00Luân Thị 

Nương-381667-K38-3816-2,80

0,000-15/12/2016

 8,030,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500020  3,600,000.00Trần Thị Diệu 

Linh-380449-K38-3804-3,600,0

00-15/12/2016

 8,033,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500021  2,800,000.00Nguyễn Thị 

Ngọc-381611-K38-3816-2,800,

000-15/12/2016

 8,036,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500022  3,200,000.00Nguyễn Duy 

Thắng-392117-K39-3921-3,200

,000-15/12/2016

 8,039,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500023  8,000,000.00Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh-382542-K38-3825-8,000,0

00-15/12/2016

 8,047,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500024  3,600,000.00Chu Thúy 

Hường-390704-K39-3907-3,60

0,000-15/12/2016

 8,051,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500025  340,000.00Điêu Chính 

Hoàng--K40-4005-340,000-15/

12/2016

 8,051,689,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500026  3,200,000.00Nguyễn Thị 

Tâm-382332-K38-3823-3,200,0

00-15/12/2016

 8,054,889,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500027  3,600,000.00Trịnh Vân 

Anh-392158-K39-3921-3,600,0

00-15/12/2016

 8,058,489,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500028  3,000,000.00Vũ Văn 

Linh-400507-K40-4005-3,000,0

00-15/12/2016

 8,061,489,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500029  1,140,000.00Nông Thị 

Phương-403548-K40-4035-1,1

40,000-15/12/2016

 8,062,629,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500030  2,800,000.00Trần Thị Hải 

Yến-401330-K40-4013-2,800,0

00-15/12/2016

 8,065,429,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500031  3,600,000.00Nguyễn Thị 

Châm-382118-K38-3821-3,600,

000-15/12/2016

 8,069,029,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500032  3,200,000.00Hoàng Thu 

Phương-391303-K39-3913-3,2

00,000-15/12/2016

 8,072,229,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500033  3,600,000.00Nguyễn Thị Mai 

Hương-382112-K38-3821-3,60

0,000-15/12/2016

 8,075,829,105.00

Trang 3



15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500034  3,800,000.00Lê Thị 

Hằng-382328-K38-3823-3,800,

000-15/12/2016

 8,079,629,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500035  2,200,000.00Trần Văn 

Doanh-402743-K40-4027-2,20

0,000-15/12/2016

 8,081,829,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500036  3,200,000.00Trần Thị 

Hương-393149-K39-3931-3,20

0,000-15/12/2016

 8,085,029,105.00

15/12/2016 15/12/2016 200NP04163500001  8,000,000.00NGUYEN THI HONG NHUNG - 

382347 - K38 - 8,000,000 VND 

- NOP HOC PHI HOC KY 1 

2016-2017

 8,093,029,105.00

15/12/2016 15/12/2016 002NP03163500001  4,400,000.00381663- LE THI THUY 

DUONG-CHUYEN TIEN HOC 22 

TIN-38-16-4,400,000-15/12/201

6

 8,097,429,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500006  4,600,000.00Nguyễn Thị Phương 

Nhung-392615-K39-3926-4,60

0,000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,102,029,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500007  3,600,000.00Trần Thị 

Hoa-392614-K39-3926-3,600,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,105,629,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500008  15,300,000.00Lò Thị Trang 

Nhung-402206-K40-4030A-15,

300,000-15/12/2016 NOP HOC 

PHI HOC KY 1 2016-2017

 8,120,929,105.00

15/12/2016 15/12/2016 121NP03163500001  3,000,000.00Lê Nguyên Tuấn 

Anh-403222-K40-4032-3,000,0

00-15/12/2016

 8,123,929,105.00

15/12/2016 15/12/2016 124NP03163500004  2,600,000.00NGUYEN HONG NHUNG MSV 

381636 NOP TIEN HOC PHI KY I 

NAM 2016-2017

 8,126,529,105.00

15/12/2016 15/12/2016 101NP03163500001  3,000,000.00Phan Đức 

Quý-403228-K40-4032-3,000,0

00-15/12/2016 NOP TIEN HOC 

PHI

 8,129,529,105.00

15/12/2016 15/12/2016 101NP03163500002  3,200,000.00PHUNG MANH 

CUONG-382508-NOP TIEN HOC 

PHI

 8,132,729,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500037  800,000.00Đặng Diệu 

Hà-391570-K39-3915-800,000-

15/12/2016

 8,133,529,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500038  3,000,000.00Nguyễn Thế 

Tiệm-400573-K40-4005-3,000,

000-15/12/2016

 8,136,529,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500039  2,800,000.00Ma Thị Thanh 

Tâm-400851-K40-4008-2,800,0

00-15/12/2016

 8,139,329,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500040  11,000,000.00Trần Thanh 

Trà-392567-K39-3925-11,000,0

00-15/12/2016

 8,150,329,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500041  2,600,000.00Lê Quỳnh 

Chi-402628-K40-4026-2,600,00

0-15/12/2016

 8,152,929,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500042  2,600,000.00Đặng Thị 

Tâm-402052-K40-4020-2,600,0

00-15/12/2016

 8,155,529,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500043  3,200,000.00Vừ A 

Tủa-402848-K40-4028-3,200,0

00-15/12/2016

 8,158,729,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500044  3,600,000.00Nguyễn Thị 

Hiền-382203-K38-3822-3,600,0

00-15/12/2016

 8,162,329,105.00

Trang 4



15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500045  3,600,000.00Đỗ Thị 

Phượng-392629-K39-3926-3,6

00,000-15/12/2016

 8,165,929,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500046  3,600,000.00Lê Thị Mộng 

Hằng-392417-K39-3924-3,600,

000-15/12/2016

 8,169,529,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500047  8,000,000.00Hoàng Văn 

Dũng-391181-K39-3911-8,000,

000-15/12/2016

 8,177,529,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500048  600,000.00Trần Thị Vân 

Anh-382619-K38-3826-600,00

0-15/12/2016

 8,178,129,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500049  1,600,000.00Mai Thị 

Phượng-381169-K38-3811-1,60

0,000-15/12/2016

 8,179,729,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500050  3,600,000.00Trần Thị Khánh 

Hà-382147-K38-3821-3,600,00

0-15/12/2016

 8,183,329,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500051  3,000,000.00Trần Thị Như 

Quyên-403436-K40-4034-3,00

0,000-15/12/2016

 8,186,329,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500052  3,000,000.00Trần Thị Như 

Quỳnh-403437-K40-4034-3,00

0,000-15/12/2016

 8,189,329,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500053  1,800,000.00Phạm Thị Vân 

Anh-381215-K38-3812-1,800,0

00-15/12/2016

 8,191,129,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500054  3,600,000.00Nguyễn Thành 

Công-392663-K39-3926-3,600,

000-15/12/2016

 8,194,729,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500055  3,200,000.00Bùi Thị Minh 

Nguyệt-382518-K38-3825-3,20

0,000-15/12/2016

 8,197,929,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500056  3,600,000.00Mai Đắc 

Nghị-392427-K39-3924-3,600,0

00-15/12/2016

 8,201,529,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500057  1,400,000.00Hoàng Thị 

Dắp-381721-K38-3817-1,400,0

00-15/12/2016

 8,202,929,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500058  3,800,000.00Lê Thu 

Thảo-404011-K40-4040-3,800,

000-15/12/2016

 8,206,729,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500059  3,600,000.00Trần Hồng 

Nhung-390915-K39-3909-3,60

0,000-15/12/2016

 8,210,329,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500060  4,000,000.00Nguyễn Văn 

Tài-391728-K39-3917-4,000,00

0-15/12/2016

 8,214,329,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500061  3,800,000.00Phạm Thị 

Hiền-381621-K38-3816-3,800,0

00-15/12/2016

 8,218,129,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500062  2,800,000.00Giàng Thị 

Sua-402872-K40-4028-2,800,0

00-15/12/2016

 8,220,929,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500063  4,200,000.00Trịnh Văn 

Thành-381733-K38-3817-4,200

,000-15/12/2016

 8,225,129,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500064  4,000,000.00Trần Thị Thuý 

Hằng-390511-K39-3905-4,000,

000-15/12/2016

 8,229,129,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500065  3,000,000.00Vi Tiểu 

Phương-381363-K38-3813-3,0

00,000-15/12/2016

 8,232,129,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500066  3,200,000.00Phan Thu 

Huyền-400242-K40-4002-3,20

0,000-15/12/2016

 8,235,329,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500067  4,400,000.00Vũ Văn 

Chinh-370363-K37-3703-4,400,

000-15/12/2016

 8,239,729,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500068  600,000.00Mai Hoàng 

Hải-372051-K37-3720-600,000

-15/12/2016

 8,240,329,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500069  2,800,000.00Vũ Thị Bích 

Ngọc-400929-K40-4009-2,800,

000-15/12/2016

 8,243,129,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500070  3,200,000.00Nguyễn Tiến 

Giang-402144-K40-4021-3,200

,000-15/12/2016

 8,246,329,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500071  3,600,000.00Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên-392635-K39-3926-3,6

00,000-15/12/2016

 8,249,929,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500072  3,200,000.00Vũ Thị 

Chiển-392928-K39-3929-3,200,

000-15/12/2016

 8,253,129,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500073  12,750,000.00Nguyễn Lê Hương 

Huyền-392951-KCL-CLC39B-1

2,750,000-15/12/2016

 8,265,879,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500074  3,600,000.00Ngân Văn 

Cường-392715-K39-3927-3,60

0,000-15/12/2016

 8,269,479,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500075  2,200,000.00Nguyễn Thu 

Thảo-400661-K40-4006-2,200,

000-15/12/2016

 8,271,679,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500393  3,600,000.00NGUYEN QUYNH TRANG 

MSSV 392619 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 NAM 

2016-2017~NC:NGUYEN 

QUYNH TRANG - Nguoi 

chuyen: NGUYEN QUYNH 

TRANG

 8,275,279,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500394  3,600,000.00NOP HOC PHI-TRINH HAI 

NGAN-MSSV : 

392151~NC:TRINH HAI NGAN - 

Nguoi chuyen: TRINH HAI 

NGAN

 8,278,879,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500009  3,000,000.00Trương Vân 

Anh-380659-K38-3806-3,000,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,281,879,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500010  2,200,000.00PHAM THI PHUONG ANH MSSV 

402522 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,284,079,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500011  2,200,000.00NGUYEN THI DUNG MSSV 

380668 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,286,279,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500012  3,400,000.00DANG THUY LINH MSSV 

400332 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,289,679,105.00

15/12/2016 15/12/2016 124NP03163500005  2,400,000.00NGUYEN LINH TRANG MSV 

381508 LOP 3815 K38 NOP 

HOC PHI KI I 2016_2017

 8,292,079,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120CP03163500001  15,300,000.00NGUYEN THI MY LINH MSV 

403064

 8,307,379,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500076  3,000,000.00Ngô Thị 

Hường-403412-K40-4034-3,00

0,000-15/12/2016

 8,310,379,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500077  12,000,000.00Nguyễn Ngọc 

Anh-382462-K38-3824-12,000,

000-15/12/2016

 8,322,379,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500078  3,200,000.00Nguyễn Tuấn 

Nghĩa-382871-K38-3828-3,200,

000-15/12/2016

 8,325,579,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500079  4,600,000.00Đỗ Thị 

Duyên-381732-K38-3817-4,60

0,000-15/12/2016

 8,330,179,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500080  2,800,000.00Phan Thị Thu 

Hoài-401324-K40-4013-2,800,0

00-15/12/2016

 8,332,979,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500081  3,400,000.00Nguyễn 

Sơn-382618-K38-3826-3,400,0

00-15/12/2016

 8,336,379,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500478  3,600,000.00NONG THI VAN ANH MSV 

370711~NC:NONG THI VAN 

ANH - Nguoi chuyen: NONG THI 

VAN ANH

 8,339,979,105.00

15/12/2016 15/12/2016 100NP03163500002  3,000,000.00Nguyễn Đăng 

Thắng-401006-K40-4010-3,000

,000-15/12/2016

 8,342,979,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500484  3,000,000.00BUI VIET ANH MSV 381658 

NOP TIEN HOC~NC:NGO MINH 

NGUYET - Nguoi chuyen: NGO 

MINH NGUYET

 8,345,979,105.00

15/12/2016 15/12/2016 121NP03163500002  8,500,000.00Nguyễn Trọng 

Nghĩa-382652-K38-3826-8,500,

000-15/12/2016

 8,354,479,105.00

15/12/2016 15/12/2016 122NP03163500001  280,000.00SINH VIEN TRAN THANH 

HUNG-400617 NOP NOT HOC 

PHAN TIEU HOC CON THIEU 

280.000 DONG

 8,354,759,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500013  4,200,000.00Trịnh Văn 

Trung-391664-K39-3916-4,200

,000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

KY 1 2016-2017

 8,358,959,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500014  6,400,000.00LE THI BICH HUONG MSSV 

404010 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,365,359,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500488  12,750,000.00IBNGUYEN PHUONG MAI 

390866~NC:NGUYEN PHUONG 

MAI - Nguoi chuyen: NGUYEN 

PHUONG MAI

 8,378,109,105.00

15/12/2016 15/12/2016 102NP03163500001  3,200,000.00Đỗ Thị Thanh 

Mai-390868-K39-3908-3,200,0

00-15/12/2016, NOP HOC PHI KI 

1

 8,381,309,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500015  2,800,000.00Cao Thị Mai 

Hoa-380149-K38-3801-2,800,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,384,109,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500016  2,600,000.00Đào Thị Vân 

Anh-402153-K40-4021-2,600,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,386,709,105.00

15/12/2016 15/12/2016 113NP03163500001  2,600,000.00HO TEN: NGUYEN PHUONG 

HUYEN 

MSSV: 401856

 8,389,309,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001j449163500002  4,200,000.00Thanh toan hoc phi DH Luat 

cho 381754 4,200,000 VND, 

ma GD ViViet 1630420

 8,393,509,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500600  3,200,000.00DUONG HA UYEN- MSSV 

382575 NOP TIENHOC KY I 

NAM 2016-2017 ~NC:HA 

NOI0982311995 - Nguoi 

chuyen: HA NOI0982311995

 8,396,709,105.00

Trang 7



15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500001  3,200,000.00Nguyễn Thu 

Giang-392934-K39-3929-3,200

,000-15/12/2016 NT HOC PHI

 8,399,909,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500002  3,200,000.00Hoàng Hồng 

Nhung-392940-K39-3929-3,20

0,000-15/12/2016 NT HOC PHI

 8,403,109,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500003  3,000,000.00Trương Hà 

Phương-381664-K38-3816-3,0

00,000-15/12/2016 NOP TIEN 

HOC CUA 15 TIN CHI HK I 

(2016-2017)

 8,406,109,105.00

15/12/2016 15/12/2016 121NP03163500003  2,400,000.00Đinh Đức 

Trọng-371257-K37-3712-2,400

,000-15/12/2016

 8,408,509,105.00

15/12/2016 15/12/2016 102NP03163500002  2,400,000.00Nguyễn Thị 

Quyên-380451-K38-3804-2,40

0,000-15/12/2016, NOP HOC 

PHI KY 1/2016-2017

 8,410,909,105.00

15/12/2016 15/12/2016 113NP03163500002  2,800,000.00382728 PHUNG THI HONG NT 

HOC PHI

 8,413,709,105.00

15/12/2016 15/12/2016 102NP03163500003  3,800,000.00Bùi Thị 

Hương-382009-K38-3820-3,80

0,000-15/12/2016, NOP HOC 

PHI KY I /2016-2017

 8,417,509,105.00

15/12/2016 15/12/2016 113NP03163500003  3,200,000.00NGUYEN MINH HA MSV 390460 

LOP 3904 NOP HP HOC KY 1 

NAM HOC 2016/2017

 8,420,709,105.00

15/12/2016 15/12/2016 110NP03163500001  3,800,000.00Bùi Minh 

Hiếu-403919-K40-4039-3,800,0

00-15/12/2016

 8,424,509,105.00

15/12/2016 15/12/2016 114NP03163500001  2,800,000.00NOP TIEN HOC CHO NGUYEN 

TUONG LINH MSSV 402638

 8,427,309,105.00

15/12/2016 15/12/2016 310NP04163500001  3,800,000.00Đỗ Hoàng 

Hiệp-400603-K40-4006-3,800,0

00-15/12/2016

 8,431,109,105.00

15/12/2016 15/12/2016 124NP03163500007  3,200,000.00GIAP THI TIEN MSV 382856 

LOP 3828 K38 NOP HOC PHI KI 

I 2016_2017

 8,434,309,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500082  3,000,000.00Ngô Hồng 

Đức--K39-3919-3,000,000-15/

12/2016

 8,437,309,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500083  200,000.00Lê Văn 

Sơn--K38-3812-200,000-15/12/

2016

 8,437,509,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500084  3,200,000.00Nguyễn Giang 

Uy-400845-K40-4008-3,200,00

0-15/12/2016

 8,440,709,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500085  3,200,000.00Lường Văn 

Thái-391515-K39-3915-3,200,0

00-15/12/2016

 8,443,909,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500086  2,000,000.00Lê Văn 

Sơn--K38-3812-2,000,000-15/1

2/2016

 8,445,909,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500087  3,800,000.00Ty Thị Thùy 

Trang-380136-K38-3801-3,800

,000-15/12/2016

 8,449,709,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500088  600,000.00Trần Xuân 

Toàn-382034-K38-3820-600,00

0-15/12/2016

 8,450,309,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500089  3,800,000.00Chế Thị Mai 

Phương-382415-K38-3824-3,8

00,000-15/12/2016

 8,454,109,105.00

15/12/2016 15/12/2016 123NP03163500002  15,300,000.00Nguyễn Đức 

Thái-402966-K40-4029B-15,30

0,000-15/12/2016

 8,469,409,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500090  3,600,000.00Hoàng Thị Thái 

Vi-381444-K38-3814-3,600,00

0-15/12/2016

 8,473,009,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500091  4,400,000.00Vũ Anh 

Quân-382440-K38-3824-4,400,

000-15/12/2016

 8,477,409,105.00

15/12/2016 15/12/2016 123NP03163500003  3,200,000.00Nguyễn Phương 

Thảo-392062-K39-3920-3,200,

000-15/12/2016

 8,480,609,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500092  3,800,000.00Đỗ Thị 

Hoa-403948-K40-4039-3,800,0

00-15/12/2016

 8,484,409,105.00

15/12/2016 15/12/2016 121NP03163500004  3,400,000.00Nguyễn Hữu 

Triết-382612-K38-3826-3,400,0

00-15/12/2016

 8,487,809,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500093  690,000.00Ma Thị Hải 

Yến--K40-4005-690,000-15/12/

2016

 8,488,499,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500094  4,000,000.00Trần Thị 

Thu-391144-K39-3911-4,000,0

00-15/12/2016

 8,492,499,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500095  3,600,000.00Lê Trương 

Hải-370750-K37-3707-3,600,00

0-15/12/2016

 8,496,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500096  4,000,000.00Nguyễn Phú 

Sơn-380368-K38-3803-4,000,0

00-15/12/2016

 8,500,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500097  4,400,000.00Dư Minh 

Tiến-361663-K36-3616-4,400,0

00-15/12/2016

 8,504,499,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500098  2,600,000.00Phạm Thị Ngọc 

Diệp-402072-K40-4020-2,600,0

00-15/12/2016

 8,507,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120CP03163500002  13,600,000.00PHAM CONG KHANH LINH MSV 

392258

 8,520,699,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500099  600,000.00Trần Thị Thanh 

Hiền-380952-K38-3809-2,200,0

00-15/12/2016

 8,521,299,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500100  800,000.00Hà Thị 

Vui-371820-K37-3718-800,000

-15/12/2016

 8,522,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500101  3,200,000.00Bùi Minh 

Khánh-380260-K38-3802-3,60

0,000-15/12/2016

 8,525,299,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500102  3,200,000.00Trần Thị Hương 

Giang-392262-K39-3922-3,200

,000-15/12/2016

 8,528,499,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500103  3,600,000.00Nguyễn Thuý 

Hằng-391458-K39-3914-3,600,

000-15/12/2016

 8,532,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500104  3,000,000.00Lương Thu 

Dung-382036-K38-3820-3,000,

000-15/12/2016

 8,535,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 102NP03163500004  2,600,000.00Đỗ Thị Hằng 

Nga-380605-K38-3806-2,600,0

00-15/12/2016, NOP HOC PHI 

KY 1/2016-2017

 8,537,699,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500105  2,800,000.00Lâm Văn 

Quỳnh-382724-K38-3827-2,80

0,000-15/12/2016

 8,540,499,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500106  8,500,000.00Nguyễn Thị 

Thương-382644-K38-3826-8,5

00,000-15/12/2016

 8,548,999,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500107  3,000,000.00La Thị 

Huệ-380810-K38-3808-3,000,0

00-15/12/2016

 8,551,999,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500108  1,800,000.00Thiều Thị 

Trinh-401572-K40-4015-1,800,

000-15/12/2016

 8,553,799,105.00

15/12/2016 15/12/2016 100NP03163500003  17,000,000.00Phạm Thị Thảo 

Linh-392245-KCL-CLC39B-17,0

00,000-15/12/2016

 8,570,799,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500109  2,000,000.00Vũ Anh 

Văn-381515-K38-3815-2,000,0

00-15/12/2016

 8,572,799,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500110  3,000,000.00Triệu Văn 

Toàn-381109-K38-3811-3,000,0

00-15/12/2016

 8,575,799,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500111  3,200,000.00Đào Trà 

My-382302-K38-3823-3,200,00

0-15/12/2016

 8,578,999,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500112  3,600,000.00Nguyễn Trọng 

Tân-380226-K38-3802-3,600,0

00-15/12/2016

 8,582,599,105.00

15/12/2016 15/12/2016 100NP03163500004  12,750,000.00Đặng Linh 

Chi-391069-KCL-CLC39A-12,7

50,000-15/12/2016-NT HOC PHI 

KY 1 2016-2017

 8,595,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 430NP04163500001  2,200,000.00VU VAN 

VUONG-MSV:400519-K40-LOP 

4005-NOP HOC PHI KY 1 NAM 

2016-2017

 8,597,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500783  4,600,000.00NOP TIEN HOC PHI HOC KY 1 

NAM 2016-2017. HO VA TEN: 

DINH VIET TRIEN, MSSV: 

380768~NC:DINH VIET TRIEN - 

Nguoi chuyen: DINH VIET TRIEN

 8,602,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500786  3,000,000.00HOANG THI THUY LINH NOP 

TIEN HOC PHI. MSSV: 402272. 

TK TAI NH BUU DIEN LIEN VIET 

CN DONG DO~NC:HOANG THI 

THUY LINH - Nguoi chuyen: 

HOANG THI THUY LINH

 8,605,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500789  3,500,000.00TC:G27000090.PHAM THI HA 

THU NOP HOC PHI, MSSV: 

382449, LOP 3824, HOC KY 

7~NC:PHAM THI HA THU - 

Nguoi chuyen: PHAM THI HA 

THU

 8,608,649,105.00

15/12/2016 15/12/2016 124NP03163500008  2,920,000.00HOANG THI HIEN MSV 381750 

LOP 3818 K38 NOP HOC PHI KI 

I 2016_2017

 8,611,569,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500830  2,600,000.00HOANG THI NGOC ANH, 

MSSV:401852~NC:PHAM 

HUYEN MINH - Nguoi chuyen: 

PHAM HUYEN MINH

 8,614,169,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500113  3,420,000.00Vi Thị Hải 

Yến-392010-K39-3920-3,600,0

00-15/12/2016

 8,617,589,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500114  3,000,000.00Nguyễn Hồng 

Khánh-380739-K38-3807-3,00

0,000-15/12/2016

 8,620,589,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500115  3,800,000.00Nguyễn Anh 

Phương-371572-K37-3715-3,8

00,000-15/12/2016

 8,624,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500116  600,000.00La Quỳnh 

Anh-370906-K37-3709-600,00

0-15/12/2016

 8,624,989,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500117  2,400,000.00Trần Đức 

Khánh-380320-K38-3803-2,40

0,000-15/12/2016

 8,627,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500118  4,600,000.00Hà Nguyệt 

Mai-390517-K39-3905-4,600,0

00-15/12/2016

 8,631,989,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500119  4,200,000.00Tống Thế 

Hoàn-390634-K39-3906-4,200,

000-15/12/2016

 8,636,189,105.00

15/12/2016 15/12/2016 123NP03163500004  3,200,000.00Trần Thị Minh 

Giang-393104-K39-3931-3,200

,000-15/12/2016

 8,639,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500120  3,800,000.00Nguyễn Thị 

Ngọc-390534-K39-3905-3,800,

000-15/12/2016

 8,643,189,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500121  3,000,000.00Ngô Minh 

Sơn-402130-K40-4021-3,000,0

00-15/12/2016

 8,646,189,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500123  3,000,000.00Nguyễn Thị Kim 

Phượng-403623-K40-4036-3,0

00,000-15/12/2016

 8,649,189,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500124  12,750,000.00Lại Lệ 

Thu-391047-KCL-CLC39A-12,7

50,000-15/12/2016

 8,661,939,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500125  2,800,000.00Nguyễn Thị Hà 

Ly-401135-K40-4011-2,800,00

0-15/12/2016

 8,664,739,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500126  3,600,000.00Phạm Thị Mai 

Hoa-381003-K38-3810-3,600,0

00-15/12/2016

 8,668,339,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500127  3,200,000.00Nguyễn Thanh 

Huyền-392918-K39-3929-3,20

0,000-15/12/2016

 8,671,539,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500128  3,000,000.00Trần Phương 

Linh-381348-K38-3813-3,000,0

00-15/12/2016

 8,674,539,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500017  5,200,000.00Ngô Nguyễn Quỳnh 

Anh-380468-K38-3804-5,200,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,679,739,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500129  4,000,000.00Hoàng Thị Hàn 

My-391834-K39-3918-4,000,00

0-15/12/2016

 8,683,739,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500130  3,200,000.00Mai Thị Linh 

Chi-391737-K39-3917-3,200,00

0-15/12/2016

 8,686,939,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500131  4,200,000.00Nguyễn Thị Hải 

Anh-391734-K39-3917-4,200,0

00-15/12/2016

 8,691,139,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500132  2,400,000.00Nguyễn Thị Tuyết 

Mai-401832-K40-4018-2,400,0

00-15/12/2016

 8,693,539,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500018  3,400,000.00Bùi Thu 

Thủy-401044-K40-4010-3,400,

000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,696,939,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500133  3,200,000.00Đoàn Thị Huyền 

Trang-393160-K39-3931-3,200

,000-15/12/2016

 8,700,139,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500134  9,000,000.00Phạm Quang 

Hưng-391472-K39-3914-9,000,

000-15/12/2016

 8,709,139,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500135  3,600,000.00Lầu Thị Phong 

Lan-392109-K39-3921-3,600,0

00-15/12/2016

 8,712,739,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500136  3,200,000.00Phạm Phương 

Chi-382476-K38-3824-3,200,00

0-15/12/2016

 8,715,939,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500137  2,600,000.00Nguyễn Thị Hồng 

Duyên-401107-K40-4011-2,600

,000-15/12/2016

 8,718,539,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500019  3,000,000.00Nguyễn Diệu 

Hoa-400725-K40-4007-3,000,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,721,539,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500138  2,200,000.00Nguyễn Thị Phương 

Hoa-382050-K38-3820-2,200,0

00-15/12/2016

 8,723,739,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500139  8,500,000.00Nguyễn Thị Ngọc 

ánh-382660-K38-3826-8,500,0

00-15/12/2016

 8,732,239,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500140  3,200,000.00Đặng Phúc 

Quân-391311-K39-3913-3,200,

000-15/12/2016

 8,735,439,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500020  8,000,000.00La Minh 

Tuấn-382350-K38-3823-8,000,

000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,743,439,105.00

15/12/2016 15/12/2016 290NP04163500001  3,600,000.00Bùi Thị Phương 

Thảo-382235-K38-3822-3,600,

000-15/12/2016-NOP TIEN HOC 

PHI KI I 2016-2017

 8,747,039,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500141  2,600,000.00Lã Đức 

Dũng-372037-K37-3720-2,600,

000-15/12/2016

 8,749,639,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500142  2,200,000.00Nguyễn Thị Như 

Ngọc-401763-K40-4017-2,200,

000-15/12/2016

 8,751,839,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500021  3,200,000.00Đỗ Phương 

Dung-390854-K39-3908-3,200,

000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,755,039,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500143  3,400,000.00Cao Thị Thiên 

Trang-382655-K38-3826-3,400

,000-15/12/2016

 8,758,439,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500144  4,000,000.00Triệu Thị 

Nhung-390341-K39-3903-4,00

0,000-15/12/2016

 8,762,439,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500022  4,400,000.00Nguyễn Thanh 

Hằng-390226-K39-3902-4,400,

000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,766,839,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500145  3,600,000.00Lương Thị 

Tình-391422-K39-3914-3,600,0

00-15/12/2016

 8,770,439,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500146  8,500,000.00La Thị Thu 

Trang-382661-K38-3826-8,500

,000-15/12/2016

 8,778,939,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500147  6,400,000.00Trần Minh 

Anh-403915-K40-4039-6,400,0

00-15/12/2016

 8,785,339,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500023  2,800,000.00Nguyễn Phương 

Anh-402745-K40-4027-2,800,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,788,139,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500148  2,200,000.00Vũ Linh 

Chi-380113-K38-3801-2,200,00

0-15/12/2016

 8,790,339,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500149  2,400,000.00Nguyễn Thị Kim 

Anh-400264-K40-4002-2,400,0

00-15/12/2016

 8,792,739,105.00

Trang 12



15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500150  3,000,000.00Hoàng Thị Phương 

Hoa-381610-K38-3816-3,000,0

00-15/12/2016

 8,795,739,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500024  12,750,000.00Nguyễn Hưng 

Đạo-390768-KCL-CLC39A-12,

750,000-15/12/2016 NOP HOC 

PHI HOC KY 1 2016-2017

 8,808,489,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500151  3,600,000.00Nguyễn Thị Mai 

Chi-382130-K38-3821-3,600,00

0-15/12/2016

 8,812,089,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500152  2,800,000.00Nguyễn Đình 

Hiếu-400613-K40-4006-2,800,0

00-15/12/2016

 8,814,889,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500025  3,200,000.00Vi Nhật 

Hà-391156-K39-3911-3,200,00

0-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,818,089,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500153  200,000.00Ngô Hồng 

Đức-391931-K39-3919-200,00

0-15/12/2016

 8,818,289,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500154  3,400,000.00Phạm Thị Phương 

Anh-382654-K38-3826-3,400,0

00-15/12/2016

 8,821,689,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500026  4,000,000.00Lê Thị Quỳnh 

Như-390129-K39-3901-4,000,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,825,689,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500155  2,400,000.00Nguyễn Văn 

Bình-400841-K40-4008-2,400,0

00-15/12/2016

 8,828,089,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500156  1,800,000.00Vi Thị 

Thuyết-402652-K40-4026-1,80

0,000-15/12/2016

 8,829,889,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500157  3,600,000.00Trần Thị Mỹ 

Duyên-392112-K39-3921-3,600

,000-15/12/2016

 8,833,489,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500158  2,600,000.00Hoàng Tuấn 

Anh-380806-K38-3808-2,600,0

00-15/12/2016

 8,836,089,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500027  12,000,000.00Lò Văn 

Minh-391883-K39-3918-12,000

,000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,848,089,105.00

15/12/2016 15/12/2016 122NP03163500003  1,800,000.00NOP HOC PHI: PHUONG THE 

SON-362252

 8,849,889,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500028  4,000,000.00Nguyễn Văn 

Sơn-381136-K38-3811-4,000,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,853,889,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500029  13,600,000.00Kiều Quang Tiến 

Đạt-391167-KCL-CLC39B-13,6

00,000-15/12/2016 NOP HOC 

PHI HOC KY 1 2016-2017

 8,867,489,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500030  4,000,000.00Vũ Thị Thương 

Thương-391371-K39-3913-4,0

00,000-15/12/2016 NOP HOC 

PHI HOC KY 1 2016-2017

 8,871,489,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500031  4,200,000.00Nguyễn Thị 

Linh-381429-K38-3814-4,200,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,875,689,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500032  3,600,000.00Nguyễn Văn 

Nam-391459-K39-3914-3,600,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,879,289,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500033  3,600,000.00Nguyễn Thị 

Thảo-392626-K39-3926-3,600,

000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,882,889,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500034  4,600,000.00Trần Hồng Ngọc 

Diệp-391443-K39-3914-4,600,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,887,489,105.00

15/12/2016 15/12/2016 110NP03163500002  3,200,000.00TRAN MINH TRANG - KHOA 

LUAT THUONG MAI QUOC TE- 

KHOA 39- LOP 3929-- MSSV 

392948 NOP HOC PHI KI 1

 8,890,689,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500035  3,200,000.00Lê Đức 

Thắng-391615-K39-3916-3,200

,000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,893,889,105.00

15/12/2016 15/12/2016 420NP04163500001  3,200,000.00Nguyễn Thị 

Hương-382869-K38-3828-3,20

0,000-15/12/2016 HOC PHI KY 

1 2016-2017

 8,897,089,105.00

15/12/2016 15/12/2016 121NP03163500005  3,200,000.00Đào Đức 

Anh-380665-K38-3806-3,200,0

00-15/12/2016

 8,900,289,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500159  4,000,000.00Hoàng Thị Quỳnh 

Anh-390745-K39-3907-4,000,0

00-15/12/2016

 8,904,289,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500036  2,800,000.00Nguyễn Thị Thuỳ 

Dung-382738-K38-3827-2,800,

000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,907,089,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500037  3,200,000.00LE HUYEN THAO MY MSSV 

402018 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,910,289,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500038  400,000.00LO VAN TRONG MSSV 380162 

NOP HOC PHI HOC KY I NAM 

2016-2017

 8,910,689,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500039  3,800,000.00NGUYEN THU TRANG MSSV 

391150 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,914,489,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500040  2,500,000.00Nguyễn Lan 

Phương-392529-K39-3925-2,5

00,000-15/12/2016

 8,916,989,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500041  3,000,000.00LE NAM THANG MSSV 382052 

NOP HOC PHI HOC KY I NAM 

2016-2017

 8,919,989,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500042  3,400,000.00HOANG THI KIEU ANH MSSV 

403711 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,923,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500043  3,000,000.00VU THI THANH XUAN MSSV 

400736 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,926,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 233NP03163500001  2,800,000.00Dương Thị Thục 

Chinh-400665-K40-4006-2,800,

000-15/12/2016

 8,929,189,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500044  3,600,000.00VU THI TUYET MAI MSSV 

390357 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,932,789,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500045  2,800,000.00LUONG QUOC KIEU MSSV 

371547 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,935,589,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500160  2,400,000.00Phạm Ngọc 

Huyền-370478-K37-3704-2,40

0,000-15/12/2016

 8,937,989,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500046  2,600,000.00TRAN THI MY DUYEN MSSV 

402027 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,940,589,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500047  3,200,000.00Nguyễn Trung 

Anh-392915-K39-3929-3,200,0

00-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 8,943,789,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500161  1,600,000.00Đặng Văn 

Tiến-361613-K36-3616-1,600,0

00-15/12/2016

 8,945,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 123NP03163500005  2,800,000.00Mai Hồng 

Ngọc-400340-K40-4003-2,800,

000-15/12/2016

 8,948,189,105.00

15/12/2016 15/12/2016 121NP03163500006  2,800,000.00Trần Thị Hải 

Yến-402121-K40-4021-2,800,0

00-15/12/2016

 8,950,989,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500916  3,200,000.00MSSV 390249 NGO DUY HUNG 

TK TAI NHTMCP BUU DIEN LIEN 

VIET CHI NHANH DONG 

DO~NC:NGO DUY HUNG 

01629648846 - Nguoi chuyen: 

NGO DUY HUNG 01629648846

 8,954,189,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500048  4,000,000.00VU THI HOAI MSSV 392906 

NOP HOC PHI HOC KY I NAM 

2016-2017

 8,958,189,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500049  3,200,000.00CHU THI THUY VAN MSSV 

392927 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,961,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500050  3,200,000.00PHAM THI MINH HUE MSSV 

390372 NOP HOC PHI HOC KY I 

NAM 2016-2017

 8,964,589,105.00

15/12/2016 15/12/2016 100NP03163500005  2,200,000.00Đặng Thủy 

Tiên-401032-K40-4010-2,200,0

00-15/12/2016

 8,966,789,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500162  3,400,000.00Phan Thị 

Thương-401358-K40-4013-3,4

00,000-15/12/2016

 8,970,189,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163500966  3,200,000.00NGUYEN THUY TRANG NOP 

HOC PHI KI 1 NAM 2016 . MSV: 

382833~NC:NGUYEN THUY 

TRANG - Nguoi chuyen: 

NGUYEN THUY TRANG

 8,973,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500163  3,400,000.00Tạ Hoàng 

Hà-403845-K40-4038-3,400,00

0-15/12/2016

 8,976,789,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500164  3,600,000.00Nguyễn Thanh 

Thảo-392016-K39-3920-3,600,

000-15/12/2016

 8,980,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500165  2,200,000.00Phạm Thị Ngọc 

Huyền-401839-K40-4018-2,20

0,000-15/12/2016

 8,982,589,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500166  3,600,000.00Đặng Thị Lan 

Hương-392020-K39-3920-3,60

0,000-15/12/2016

 8,986,189,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500167  2,200,000.00Nguyễn Thị 

Hiền-402264-K40-4022-2,200,0

00-15/12/2016

 8,988,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500168  3,000,000.00Hoàng Thị 

Phương-403261-K40-4032-3,0

00,000-15/12/2016

 8,991,389,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500051  10,560,000.00Tạ Thị Ngọc 

Quỳnh-390981-K39-3909-10,5

60,000-15/12/2016 NOP HOC 

PHI HOC KY 1 2016-2017

 9,001,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500169  3,000,000.00Lê Đức 

Thuỷ-371777-K37-3717-3,000,

000-15/12/2016

 9,004,949,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500170  2,600,000.00Nguyễn Thị Bích 

Ngọc-401758-K40-4017-2,600,

000-15/12/2016

 9,007,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500171  7,000,000.00Trịnh Đình 

Cương-382752-K38-3827-7,00

0,000-15/12/2016

 9,014,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500052  3,800,000.00Nguyễn Quang 

Hưng-403257-K40-4032-3,800,

000-15/12/2016 NOP HOC PHI 

HOC KY 1 2016-2017

 9,018,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500172  4,600,000.00Vi Thị 

Ngà-380268-K38-3802-4,600,0

00-15/12/2016

 9,022,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500173  2,800,000.00Nguyễn Thành 

Trung-402757-K40-4027-2,800

,000-15/12/2016

 9,025,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500174  3,800,000.00Hoàng Thị Ngọc 

Anh-391930-K39-3919-3,800,0

00-15/12/2016

 9,029,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500175  4,200,000.00Hoàng Thị Tố 

Uyên-381322-K38-3813-4,200,

000-15/12/2016

 9,033,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500176  3,600,000.00Đào Thị 

Thúy-390446-K39-3904-3,600,

000-15/12/2016

 9,037,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500177  3,000,000.00Nguyễn Thị Thanh 

Huyền-400346-K40-4003-3,00

0,000-15/12/2016

 9,040,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500178  1,400,000.00Phạm Thị Tú 

Anh-381702-K38-3817-1,400,0

00-15/12/2016

 9,041,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500179  4,000,000.00Nguyễn Thị Tố 

Minh-391401-K39-3914-4,000,

000-15/12/2016

 9,045,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500180  9,500,000.00Hoàng Thị 

Nương-382457-K38-3824-9,50

0,000-15/12/2016

 9,055,249,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500181  2,800,000.00Nông Thị Vân 

Hoa-401063-K40-4010-2,800,0

00-15/12/2016

 9,058,049,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500182  4,400,000.00Ma Thị 

Tuyết-381716-K38-3817-4,400,

000-15/12/2016

 9,062,449,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500183  3,200,000.00Lê Thị 

Hương-392037-K39-3920-3,20

0,000-15/12/2016

 9,065,649,105.00

15/12/2016 15/12/2016 124NP03163500009  3,000,000.00LE THI KHANH HUYEN - 

401342 NOP HOC PHI KI I NAM 

HOC 2016_2017

 9,068,649,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500184  2,800,000.00Nguyễn Đình 

Cảnh-401353-K40-4013-2,800,

000-15/12/2016

 9,071,449,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500185  3,600,000.00Phạm Thị Thanh 

Hằng-392421-K39-3924-3,600,

000-15/12/2016

 9,075,049,105.00

15/12/2016 15/12/2016 124NP03163500010  3,400,000.00NGUYEN THI QUYNH ANH 

MSSV 401442 LOP 4014 NOP 

TIEN HOC KI I NAM HOC 

2016_2017

 9,078,449,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500186  3,200,000.00Trần Thanh 

Hương-391416-K39-3914-3,20

0,000-15/12/2016

 9,081,649,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500187  3,600,000.00Vũ Kiều 

Chinh-392414-K39-3924-3,600,

000-15/12/2016

 9,085,249,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500188  600,000.00DINH THI 

YEN----600,000-15/12/2016 

MSSV 400571

 9,085,849,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500189  3,800,000.00LY VAN 

SON----3,800,000-15/12/2016 

MSSV 381057

 9,089,649,105.00

15/12/2016 15/12/2016 124NP03163500011  3,600,000.00DUONG THI TUONG VI 

MSV:392056 NOP HOC PHI 

HOC KY I 2016-2017

 9,093,249,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163501012  2,400,000.00TRINH THI CHAM MSV 401372 

~NC: - Nguoi chuyen:

 9,095,649,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163501014  4,000,000.00HO VA TEN SV NGUYEN THE 

VUONG MSV 380706 

~NC:NGUYEN THI XUAN - 

Nguoi chuyen: NGUYEN THI 

XUAN

 9,099,649,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163501033  2,000,000.00Vi Thi Oanh nop tien hoc phi; Vi 

Thi Oanh; MSV: 380110 ( 

2015-2016 ) .Ky II~NC:Vi Thi 

Oanh - Nguoi chuyen: Vi Thi 

Oanh

 9,101,649,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500190  3,400,000.00Trần Thị Việt 

Chinh-391604-K39-3916-3,400,

000-15/12/2016

 9,105,049,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500191  3,200,000.00Nguyễn Tiến 

Mạnh-380364-K38-3803-3,200,

000-15/12/2016

 9,108,249,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500192  2,200,000.00Khương Thuỷ 

Tiên-402542-K40-4025-2,200,0

00-15/12/2016

 9,110,449,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500053  12,500,000.00NGUYEN THI THUY TRANG 

MSSV 390882 NOP HOC PHI 

HOC KY I NAM 2016-2017

 9,122,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500193  2,600,000.00Trần Võ Xuân 

Thắng-400608-K40-4006-2,600

,000-15/12/2016

 9,125,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500194  3,400,000.00Nguyễn Như Thái 

Linh-403753-K40-4037-3,400,0

00-15/12/2016

 9,128,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 103NP03163500054  4,000,000.00Bùi Phú 

Hưng-392222-K39-3922-4,000,

000-15/12/2016

 9,132,949,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500195  2,800,000.00Phạm Thị 

Thương-402525-K40-4025-2,8

00,000-15/12/2016

 9,135,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500196  4,800,000.00Ngô Thị 

Trang-400436-K40-4004-4,800

,000-15/12/2016

 9,140,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500197  3,600,000.00Hoàng Mai 

Trang-382240-K38-3822-3,600

,000-15/12/2016

 9,144,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500198  4,000,000.00Vũ Ngọc Linh 

Chi-382224-K38-3822-4,000,00

0-15/12/2016

 9,148,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500199  2,600,000.00Nguyễn Thị Thảo 

Ly-400609-K40-4006-2,600,00

0-15/12/2016

 9,150,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500200  2,800,000.00Nguyễn Thùy 

Dung-402215-K40-4022-2,800,

000-15/12/2016

 9,153,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500201  3,000,000.00Đỗ Thị Thảo 

Anh-402464-K40-4024-3,000,0

00-15/12/2016

 9,156,549,105.00
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15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500202  2,800,000.00Nông Huyền 

Trang-380256-K38-3802-2,800

,000-15/12/2016

 9,159,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500203  2,200,000.00Nguyễn Thị Tuyết 

Anh-402260-K40-4022-2,200,0

00-15/12/2016

 9,161,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500204  4,000,000.00Triệu Thị 

Phương-381001-K38-3810-4,0

00,000-15/12/2016

 9,165,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500205  7,000,000.00Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh-401666-K40-4016-7,000,0

00-15/12/2016

 9,172,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500206  3,200,000.00Trịnh Thị 

Bông-392435-K39-3924-3,200,

000-15/12/2016

 9,175,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500207  2,800,000.00Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền-402737-K40-4027-2,80

0,000-15/12/2016

 9,178,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 101NP03163500003  1,600,000.00NGUYEN THI MAI 

DUNG-390828-NOP TIEN HOC 

PHI

 9,180,149,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500208  3,200,000.00Hà Thị 

Hoài-390640-K39-3906-3,200,0

00-15/12/2016

 9,183,349,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500209  3,200,000.00Hoàng Thị 

Sương-382425-K38-3824-3,20

0,000-15/12/2016

 9,186,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500210  4,000,000.00Nguyễn Hải 

Nam-401229-K40-4012-4,000,0

00-15/12/2016

 9,190,549,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500211  3,200,000.00Phạm Thị Trà 

Giang-391949-K39-3919-3,200

,000-15/12/2016

 9,193,749,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500212  12,750,000.00Lương Lê 

Minh-392553-KCL-CLC39B-12,

750,000-15/12/2016

 9,206,499,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500213  3,400,000.00Nguyễn Kim 

Chi-403704-K40-4037-3,400,00

0-15/12/2016

 9,209,899,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500214  3,200,000.00Trần Thị 

Thúy-400935-K40-4009-3,200,

000-15/12/2016

 9,213,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500215  3,600,000.00Hoàng Thị Huyền 

Trang-392322-K39-3923-3,600

,000-15/12/2016

 9,216,699,105.00

15/12/2016 15/12/2016 101NP03163500004  3,600,000.00NONG THI HUONG 

GIANG-391813-NOP TIEN HOC 

PHI KY 1 2016-2017

 9,220,299,105.00

15/12/2016 15/12/2016 101NP03163500005  4,400,000.00SIN THI NGUYEN-392301-NOP 

TIEN HOC PHI

 9,224,699,105.00

15/12/2016 15/12/2016 101NP03163500006  3,400,000.00NONG THI OANH-381314-NOP 

TIEN HOC PHI KY 1 2016-2017

 9,228,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 101NP03163500007  3,400,000.00LE PHUONG ANH-403858-NOP 

TIEN HOC PHI

 9,231,499,105.00

15/12/2016 15/12/2016 002NP03163500002  3,000,000.00403361- CAO THANH 

HUYEN--40-4033-3,000,000-15

/12/2016

 9,234,499,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500216  2,600,000.00Phạm Hoàng 

Yến-402269-K40-4022-2,600,0

00-15/12/2016

 9,237,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 120NP03163500217  2,000,000.00Mai Thuận 

An-381165-K38-3811-2,000,00

0-15/12/2016

 9,239,099,105.00

Trang 18



15/12/2016 15/12/2016 001CTD1163501091  3,000,000.00NOP TIEN HOC PHI KI 1 CHO 

NGUYEN THAO LY MSSV 

403612~NC:NGUYEN XUAN 

TRUONG - Nguoi chuyen: 

NGUYEN XUAN TRUONG

 9,242,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 002NP03163500003  4,000,000.00PHAN THU TRANG 

--39-3921-4,000,000-15/12/201

6

 9,246,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500004  3,600,000.00Nguyễn Kim 

Thắng-390774-K39-3907-3,600

,000-15/12/2016

 9,249,699,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500005  3,600,000.00Đỗ Thanh 

Mai-390765-K39-3907-3,600,0

00-15/12/2016

 9,253,299,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500006  2,200,000.00Nguyễn Thị Mai 

Dung-390828-K39-3908-2,200,

000-15/12/2016

 9,255,499,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500007  3,600,000.00Ngô Diệu 

Anh-391265-K39-3912-3,600,0

00-15/12/2016

 9,259,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500008  1,000,000.00Trần Đức 

Anh-372126-K37-3721-1,000,0

00-15/12/2016

 9,260,099,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500009  3,400,000.00Phương Hoàng Tú 

Lam-403708-K40-4037-3,400,0

00-15/12/2016

 9,263,499,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500010  15,300,000.00Đinh Ngọc 

Huyền-402960-K40-4029B-15,

300,000-15/12/2016

 9,278,799,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500011  3,000,000.00Trần Thị Thanh 

Lam-403248-K40-4032-3,000,0

00-15/12/2016

 9,281,799,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500012  1,740,000.00Bùi Thị 

Tuyến-390266-K39-3902-1,740

,000-15/12/2016

 9,283,539,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500013  3,600,000.00Nguyễn Lan 

Nhi-392764-K39-3927-3,600,00

0-15/12/2016

 9,287,139,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500014  3,200,000.00Lương Hoàng 

Vũ-401168-K40-4011-3,200,00

0-15/12/2016

 9,290,339,105.00

15/12/2016 15/12/2016 105NP03163500015  3,400,000.00Hoàng Thị Tố 

Hoa-381457-K38-3814-3,400,0

00-15/12/2016 NOP TIEN HOC 

PHI KY I 2016-2017

 9,293,739,105.00

15/12/2016 15/12/2016 170NP04163500001  8,000,000.00Hà Thị Thảo 

Lan-382563-K38-3825-8,000,0

00-15/12/2016

 9,301,739,105.00

15/12/2016 15/12/2016 113NP03163500004  3,200,000.00SINH VIEN HOANG THI MAI 

LIEN - MSSV: 393145

 9,304,939,105.00

15/12/2016 15/12/2016 111NP03163500001  3,800,000.00Lương Thị Minh 

Nguyệt-381851-K38 HOC PHI 

KY I NAM HOC 2016-2017

 9,308,739,105.00

15/12/2016 15/12/2016 001r147163500002  400,000.00Thanh toan hoc phi DH Luat 

cho 392435 400,000 VND, ma 

GD ViViet 1639115

 9,309,139,105.00

Cộng doanh số

Total

Số dư cuối kỳ

Ending Balance

 1,425,090,000.00

Đề nghị Quý khách kiểm tra lại bảng sao kê này và thông báo ngay sai sót cho Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận 

được bảng sao kê. 

Please examine this statement and advise us of any discrepancy within 14 days upon receipt.

Người lập Kiểm soát

 9,309,139,105.00
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SAO KÊ TÀI KHOẢN
Bank Statement

From date   To date  

Mã khách hàng :99999881  Số cũ: 120003469

CIF NO 

Tên khách hàng : TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI

Customer Name

Địa chỉ : SO 87 NGUYEN CHI THANH . Q.DONG DA TP.HA NOI

Address

Ngày in : 16/12/2016

Sao kê chi tiết từ  15/12/2016 đến 15/12/2016

Loại tiền : VND

Currency

Tên tài khoản : TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI-TGTT VND

Account Name

Số tài khoản : 999998819999   Số cũ: 41201200034697040106

Account Number

Printing date

Ngày giao dịch Ngày hiệu lực Nội dung giao dịch Số giao dịch Ghi nợ Ghi có

Số dư đầu kỳ

Opening Balance

CreditDebitTxn. NoDescriptionValue dateTxn. date

 924,022,554.00

Balance

Số dư

15/12/2016 15/12/2016 120CSFV163500002  6,040,125.00BAN 265.50USD TRUONG DH 

LUAT HN

 917,982,429.00

Cộng doanh số

Total

Số dư cuối kỳ

Ending Balance

 6,040,125.00

Đề nghị Quý khách kiểm tra lại bảng sao kê này và thông báo ngay sai sót cho Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận 

được bảng sao kê. 

Please examine this statement and advise us of any discrepancy within 14 days upon receipt.

Người lập Kiểm soát

 917,982,429.00
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